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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137
Câu 41. Trong số các cặp kim loại sau đây, cặp nào có tính chất bền vững trong không khí, nước nhờ có lớp màng oxit rất mỏng, rất bền vững bảo vệ?

A. Al và Cr.

B. Fe và Cr.

C. Fe và Al.

D. Mn và Al.
Câu 42. Chất nào sau đây không dẫn điện? 

A. Dung dịch KBr. 




B. Dung dịch CaCl2.



C. NaOH nóng chảy.



D. KCl rắn, khan.

Câu 43. Tủ lạnh dùng lâu sẽ có mùi hôi, có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than hoa để khử mùi hôi này. Điều giải thích nào sau đây đúng?

A. Than hoa có thể hấp phụ mùi hôi.

B. Than hoa tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác.

C. Than hoa sinh ra chất hấp phụ mùi hôi.

D. Than hoa tạo ra mùi khác để át mùi hôi.

Câu 44.  Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính các hợp chất hữu cơ là
A. Chuyển hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản, dễ nhận biết.

B. Đốt cháy chất hữu cơ để tìm cacbon dưới dạng muội đen.

C. Đốt cháy chất hữu cơ để tìm nitơ do có mùi khét tóc cháy.

D. Đốt cháy chất hữu cơ để tìm hiđro dưới dạng hơi nước.

Câu 45. Nhóm các nguyên tố đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm là

A. Na, K, Mg, Ca




B. K, Ba, Ca, Na

C. Al, Na, K, Ba




D. Zn, Mg, Ba, Ca

Câu 46. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns1


B. ns2


C. ns2np1

D. (n-1)dxnsy.

Câu 47. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

A. R2O3

B. RO2

C. R2O.

D. RO


Câu 48. Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. NaHCO3

B. AlCl3

C. Al2O3

D. Al(OH)3
Câu 49. Nguyên liệu chính dùng để làm phấn, bó xương gãy, nặn tượng là

A. đá vôi

B. vôi
sống

C. thạch cao

D. đất đèn

Câu 50. Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây?

A. AlCl3           
B.  FeCl3                       
C. FeCl2             
D. MgCl2 

Câu 51. Sắt phản ứng với chất nào sau đây tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)?

A. Dd H2SO4 loãng




B. Dd CuSO4



C. Dd HCl đậm đặc




D. Dd HNO3 loãng

Câu 52. Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

A. K2O

B. Na2O

C. CaO

D. CrO3
Câu 53. Este CH3COOCH3 có tên là

A. etyl fomat.
B. metyl axetat.
C. etyl axetat.
D. metyl fomat.

Câu 54. Cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit?
A. mantozơ. 

B. glucozơ.

C. saccarozơ. 
D. tinh bột
Câu 55. Chất không tan trong nước lạnh là 
A. glucozơ. 

B. tinh bột.

C. saccarozơ. 
D.fructozơ.
Câu 56. Anilin có công thức là 

A. CH3COOH. 
B. C6H5OH. 

C. C6H5NH2. 

D. CH3OH. 

Câu 57. Monome được dùng để điều chế polietilen là

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CH3.
C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.
Câu 58. Dung dịch NaOH 0,001M thì có
A. pH=3 và làm quì tím hoá đỏ.


B. pH=11 và làm quì tím hoá xanh.

C. pH=3 và làm quì tím hoá xanh.


D. pH=11 và làm quì tím hoá đỏ.

Câu 59. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là

A. Cu, FeO, ZnO, MgO.



B. Cu, Fe, ZnO, MgO.

C. Cu, Fe, Zn, Mg. 




D. Cu, Fe, Zn, MgO. 

Câu 60. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 
B. chỉ có kết tủa keo trắng.

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 61. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Cu2+, Fe3+. 
B. Ca2+, Mg2+.
C. Na+, K+. 

D. Al3+, Fe3+. 
Câu 62. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo?

A. (C17H33COO)3C3H5

            
B. (C16H33COO)3C3H5


C. (C18H35COO)3C3H5
  


D. (C2H5COO)3C3H5
Câu 63. Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit thu được sản phẩm là

A. C17H35COONa, glixerol. 


B. C15H31COONa, glixerol. 

C. C17H35COOH, glixerol. 



D. C17H31COOH, glixerol.

Câu 64. Aminoaxit có khả năng tham gia phản ứng este hóa vì

A. Aminoaxit là chất lưỡng tính


B. Aminoaxit chức nhóm chức – OH

C. Aminoaxit chức nhóm chức – NH2

D.Aminoaxit chứa nhóm chức –COOH 
Câu 65. Số liên kết peptit có trong một phân tử tetrapeptit là 

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 66. Chuối xanh tác dụng với dung dịch iot cho màu tím xanh, nước ép quả chuối chín cho phản ứng trắng bạc là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Chuối xanh chứa tinh bột; nước ép quả chuối chín chứa glucozơ. 

B. Chuối xanh chứa saccarozơ; nước ép quả chuối chín chứa glucozơ. 

C. Chuối xanh chứa xelulozơ; nước ép quả chuối chín chứa fructozơ. 

D. Chuối xanh chứa tinh bột; nước ép quả chuối chín chứa saccarozơ.  

Câu 67. Phân tử khối trung bình của polietilen X là 896000. Hệ số polime hoá của PE là 

A.12.000 

B.13.000 

C.32.000

D.17.000
Câu 68. Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu hoá thạch bằng cách nào sau đây?
A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò biogaz.
B. Thu khí metan từ khí bùn ao.
C. Lên men ngũ cốc.
D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò.
Câu 69. Hoà tan hoàn toàn 15,9g hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít khí NO và dung dịch X. Đem cô cạn dung dịch X thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là

A. 77,1g

B. 71,7g

C. 17,7g

D. 53,1g

Câu 70. Cho 1,29 gam hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch NaOH dư thì thu được 0,015 mol khí H2. Nếu hòa tan hỗn hợp trên trong dung dịch HCl 0,2M thì cần bao nhiêu ml dung dịch HCl?
A. 150 ml

B. 300 ml

C. 450 ml

D. 900 ml 
Câu 71. Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch X và chất rắn Y như vậy trong dung dịch X có chứa  các chất

A. HCl , FeCl2 , FeCl3



B. HCl , CuCl2


C. HCl , FeCl3 , CuCl2



D. HCl , FeCl2 , CuCl2

Câu 72. Este X tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức. Đốt cháy a mol X thu được  44,8 lít CO2 (đktc) và 18 g H2O. a có giá trị là 

A. 0,5 mol

B. 2 mol

C. 1 mol

D. 1,5 mol 

Câu 73. Cho các chất sau đây :  

 1/ CH3-CH(NH2)-COOH ;  2/ HO-CH2-COOH  ; 3/  HCHO và C6H5OH ; 4/ C2H4(OH)2 và p-C6H4(COOH)2   ; 5/ H2N-(CH2)6-NH2 và HOOC-(CH2)4-COOH . Các trường hợp nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?

A. 1,2


B. 3,5


C. 3,4


D. 1,2,3,4,5

Câu 74. Từ 16,2 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 29,70.

B. 25,46.

C. 33,00.

D.26,73.
Câu 75. Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 2.


B. 3.


C. 5.


D. 4 .

Câu 76. Hỗn hợp X gồm hai amino axit no, hở (chỉ chứa hai loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X cần 3,976 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,912 lít CO2 (đktc). Mặt khác, 0,03 mol X phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl thu được dd Y. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với a mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 6,246 g.

B. 8,195 g.

C. 9,876 g.

D. 7,115 g.

Câu 77. Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch gồm KNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch X chứa 43,25 gam muối trung hòa và hỗn hợp khí Y (trong đó H2 chiếm 4% khối lượng Y). Cho một lượng KOH vào X, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủa Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 12,6 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với


A.7,75.

B.7,00.

C.7,50.

D.7,25.

Câu 78. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O2, thu được 4,032 lít khí CO2 và 3,24 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 7,98 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z(MY>MZ). Các thể tích khí đều ở điều kiện chuẩn. Tỉ lệ a:b là

A. 2:3. 

B. 2:1.
                
C. 1:5.
             
D. 3:2.

Câu 79. Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

A. 0,560.

B. 2,240.

C. 2,800.

D. 1,435.

Câu 80. Hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, đơn chức mạch hở) và este Z tạo ra từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2 sinh ra 0,14 mol  CO2. Cho m gam M trên vào 500ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N được 3,68 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng oxi trong axit Y là

A. 36,36. 

B. 69,56. 

C. 53,33. 

D. 43,24

…………………………………………..Hết………………………………………………………
